
STT Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Ngày cấp Ngày hết hạn Biển kiểm soát Phù hiệu

1 1055HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2022 01/11/2025 60B03092 Xe Hợp đồng

2 1056HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2022 01/11/2025 60B05841 Xe Hợp đồng

3 1057HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2022 01/11/2025 60B05640 Xe Hợp đồng

4 3278/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2022 01/11/2025 60C18534 Xe Tải

5 3279/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2022 01/11/2025 60C20197 Xe Tải

6 3280/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2022 01/11/2025 60C35338 Xe Tải

7 3281/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2022 01/11/2025 60C22740 Xe Tải

8 1069HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2022 01/11/2025 60B04118 Xe Hợp đồng

9 883CT/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2022 01/11/2025 60C52132 Xe Container

10 136BUS/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI LONG KHÁNH
01/11/2023 01/11/2025 60E01769 Xe Buýt

11 3181/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
01/11/2023 01/11/2025 60C10568 Xe Tải

12 3182/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
01/11/2023 01/11/2025 60C15729 Xe Tải

13 3183/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
01/11/2023 01/11/2025 60C21007 Xe Tải

14 3184/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
01/11/2023 01/11/2025 60C23645 Xe Tải

15 3186/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
01/11/2023 01/11/2025 60C28667 Xe Tải

16 3187/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
01/11/2023 01/11/2025 60C31029 Xe Tải

17 3188/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
01/11/2023 01/11/2025 60C45319 Xe Tải

18 3189/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
01/11/2023 01/11/2025 60C51211 Xe Tải
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19 641CT/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
01/11/2023 01/11/2025 60C36079 Xe Container

20 XT7023002709
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SONG LONG
01/11/2023 01/11/2025 93C07304 Xe Tải

21 3193/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
01/11/2023 01/11/2025 60H01708 Xe Tải

22 XT7024003471
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
01/11/2024 01/11/2025 61C43368 Xe Tải

23 XT7024003472
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
01/11/2024 01/11/2025 51D44380 Xe Tải

24 XT7024003475
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
01/11/2024 01/11/2025 93C09539 Xe Tải

25 XT7024003476
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN
01/11/2024 01/11/2025 93H01635 Xe Tải

26 1164CT/2024
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2024 01/11/2025 77H04384 Xe Container

27 1163CT/2024
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2024 01/11/2025 60H20936 Xe Container

28 5677/2024
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
01/11/2024 01/11/2025 60C21627 Xe Tải

29 3292/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
02/11/2022 02/11/2025 51C68629 Xe Tải

30 1076HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
02/11/2022 02/11/2025 77B02418 Xe Hợp đồng

31 1084HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
02/11/2022 02/11/2025 60B00232 Xe Hợp đồng

32 3297/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
02/11/2022 02/11/2025 60C40073 Xe Tải

33 1081HĐ/2022 HTX DV VT LONG BÌNH 02/11/2022 02/11/2025 77B01701 Xe Hợp đồng

34 3244/2023
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÒA PHÁT
02/11/2023 02/11/2025 60M2875 Xe Tải

35 3197/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
02/11/2023 02/11/2025 50H03899 Xe Tải

36 3198/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
02/11/2023 02/11/2025 60E01498 Xe Tải

37 3199/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
02/11/2023 02/11/2025 60H01844 Xe Tải

38 0005.23.TC.ĐNAI HTX DV VT LONG BÌNH 02/11/2023 02/11/2025 60H11880
Xe Trung 

chuyển

39 1563HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 51B41355 Xe Hợp đồng

40 1566HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60B00644 Xe Hợp đồng



41 1567HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60B01121 Xe Hợp đồng

42 1568HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60B01524 Xe Hợp đồng

43 1571HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60B02415 Xe Hợp đồng

44 1572HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60B03246 Xe Hợp đồng

45 1559HĐ/2023
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THỐNG NHẤT
02/11/2023 02/11/2025 60F01397 Xe Hợp đồng

46 1580HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60B03620 Xe Hợp đồng

47 1581HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60B03795 Xe Hợp đồng

48 1582HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60B04235 Xe Hợp đồng

49 1583HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60B04427 Xe Hợp đồng

50 1584HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60B05638 Xe Hợp đồng

51 1586HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 72B01994 Xe Hợp đồng

52 1587HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 72B02333 Xe Hợp đồng

53 1588HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 72B02459 Xe Hợp đồng

54 1589HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 72B02913 Xe Hợp đồng

55 1590HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 72B03127 Xe Hợp đồng

56 642CT/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI MIỀN NAM
02/11/2023 02/11/2025 60H11873 Xe Container

57 3210/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C01498 Xe Tải

58 3211/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C11731 Xe Tải

59 3212/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C12787 Xe Tải

60 3214/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C25753 Xe Tải

61 3215/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C25922 Xe Tải

62 3216/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C26944 Xe Tải



63 3217/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C29959 Xe Tải

64 3221/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C44907 Xe Tải

65 3222/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C46569 Xe Tải

66 3223/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C48098 Xe Tải

67 3224/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C49142 Xe Tải

68 3225/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C51352 Xe Tải

69 3226/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C55429 Xe Tải

70 3228/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 72C08545 Xe Tải

71 1573HĐ/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI Ô TÔ ĐỊNH QUÁN
02/11/2023 02/11/2025 49E01615 Xe Hợp đồng

72 0187.23.CĐ.ĐNAI
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ HỖ 

TRỢ VẬN TẢI XUÂN LỘC
02/11/2023 02/11/2025 63B01752

Xe chạy tuyến 

cố định

73 1560HĐ/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI MIỀN NAM
02/11/2023 02/11/2025 60E01276 Xe Hợp đồng

74 3209/2023
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
02/11/2023 02/11/2025 60F01322 Xe Tải

75 646CT/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C26929 Xe Container

76 647CT/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
02/11/2023 02/11/2025 60C32667 Xe Container

77 1579HĐ/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI Ô TÔ ĐỊNH QUÁN
02/11/2023 02/11/2025 60E01454 Xe Hợp đồng

78 CO7024000421
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
14/08/2024 02/11/2025 93E00331 Xe Container

79 887CT/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 72C16948 Xe Container

80 1091HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B04171 Xe Hợp đồng

81 3305/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60C32289 Xe Tải

82 1102HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B04310 Xe Hợp đồng

83 1103HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B00962 Xe Hợp đồng

84 1105HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B00473 Xe Hợp đồng



85 1106HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B04591 Xe Hợp đồng

86 1107HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B04266 Xe Hợp đồng

87 1108HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B02190 Xe Hợp đồng

88 1110HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B05255 Xe Hợp đồng

89 1111HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B04783 Xe Hợp đồng

90 1112HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B03928 Xe Hợp đồng

91 1113HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B02429 Xe Hợp đồng

92 1114HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B03749 Xe Hợp đồng

93 1098HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B05604 Xe Hợp đồng

94 1099HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B05619 Xe Hợp đồng

95 1100HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B05635 Xe Hợp đồng

96 1101HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60B00904 Xe Hợp đồng

97 3310/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
03/11/2022 03/11/2025 60C20517 Xe Tải

98 313TX/2023

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - 

CÔNG TY TNHH ĐỒNG 

THÚY

03/11/2023 03/11/2025 60F01009 Xe Taxi

99 3245/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C18158 Xe Tải

100 3246/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C18193 Xe Tải

101 3248/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C25136 Xe Tải

102 3249/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C26595 Xe Tải

103 3250/2021
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C27437 Xe Tải

104 3251/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C31794 Xe Tải

105 3252/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C33814 Xe Tải

106 3253/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C35886 Xe Tải



107 3254/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C38943 Xe Tải

108 3255/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C39124 Xe Tải

109 3256/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C47223 Xe Tải

110 3257/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C49774 Xe Tải

111 3258/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C50577 Xe Tải

112 3259/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60S0005 Xe Tải

113 3266/2023 HTX DV VT CẨM MỸ 03/11/2023 03/11/2025 60H00402 Xe Tải

114 3268/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 51C24818 Xe Tải

115 3269/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 51C38146 Xe Tải

116 3271/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C01988 Xe Tải

117 3273/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C09608 Xe Tải

118 3274/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C10095 Xe Tải

119 3275/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C11462 Xe Tải

120 3276/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C12419 Xe Tải

121 3277/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C13231 Xe Tải

122 3278/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C13312 Xe Tải

123 3279/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C15062 Xe Tải

124 3280/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C19040 Xe Tải

125 3281/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C20124 Xe Tải



126 3282/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C20649 Xe Tải

127 3283/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C21135 Xe Tải

128 3284/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C28092 Xe Tải

129 3286/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C32196 Xe Tải

130 3287/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60C34119 Xe Tải

131 3289/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
03/11/2023 03/11/2025 60C40955 Xe Tải

132 1578HĐ/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
03/11/2023 03/11/2025 72B03179 Xe Hợp đồng

133 1594HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60B01753 Xe Hợp đồng

134 1595HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60B02756 Xe Hợp đồng

135 1596HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60B03547 Xe Hợp đồng

136 1597HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
03/11/2023 03/11/2025 60B04365 Xe Hợp đồng

137 3292/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI MIỀN NAM
03/11/2023 03/11/2025 61C35111 Xe Tải

138 XT7024000564
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
04/02/2024 03/11/2025 93H03689 Xe Tải

139 XT7024003479
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SONG LONG
04/11/2024 04/11/2025 93H03570 Xe Tải

140 XT7024003480
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
04/11/2024 04/11/2025 93H04470 Xe Tải

141 XT7024003481
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
04/11/2024 04/11/2025 93G00155 Xe Tải

142 XT7024003482
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
04/11/2024 04/11/2025 93H05059 Xe Tải

143 XT7024003485
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SONG LONG
04/11/2024 04/11/2025 60C20803 Xe Tải

144 XT7024003486
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SONG LONG
04/11/2024 04/11/2025 93H01280 Xe Tải

145 XT7024003487
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SONG LONG
04/11/2024 04/11/2025 93C11651 Xe Tải

146 HĐ7024000732 Hợp tác xã Vận tải Phước Long 04/11/2024 04/11/2025 93B00855 Xe Hợp đồng

147 0192.24.CĐ.ĐNAI
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
04/11/2024 04/11/2025 50F00760

Xe chạy tuyến 

cố định



148 5689/2024 HTX DVVT TRƯỜNG AN 04/11/2024 04/11/2025 60C39365 Xe Tải

149 1847HĐ/2024
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
04/11/2024 04/11/2025 49B01602 Xe Hợp đồng

150 1848HĐ/2024
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
04/11/2024 04/11/2025 49B01644 Xe Hợp đồng

151 5684/2024
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
04/11/2024 04/11/2025 60H09177 Xe Tải

152 1849HĐ/2024
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
04/11/2024 04/11/2025 50H29169 Xe Hợp đồng

153 0194.24.CĐ.ĐNAI
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
04/11/2024 04/11/2025 60F00118

Xe chạy tuyến 

cố định

154 1850HĐ/2024
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
04/11/2024 04/11/2025 66B00994 Xe Hợp đồng

155 XT7024003489
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN
05/11/2024 05/11/2025 93H01517 Xe Tải

156 XT7024003491
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
05/11/2024 05/11/2025 93C10859 Xe Tải

157 XT7024003492
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SONG LONG
05/11/2024 05/11/2025 93C05826 Xe Tải

158 XT7024003494
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
05/11/2024 05/11/2025 48H01378 Xe Tải

159 XT7024003496
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
05/11/2024 05/11/2025 93C10694 Xe Tải

160 XT7024003500
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SONG LONG
05/11/2024 05/11/2025 61C10565 Xe Tải

161 XT7024003499
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SONG LONG
05/11/2024 05/11/2025 93H02266 Xe Tải

162 XT7024003501
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN
05/11/2024 05/11/2025 93H03412 Xe Tải

163 XT7024003507
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN
05/11/2024 05/11/2025 93H00243 Xe Tải

164 XT7024003508
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN
05/11/2024 05/11/2025 93H01606 Xe Tải

165 XT7024003509
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN
05/11/2024 05/11/2025 93H01798 Xe Tải

166 XT7024003510
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN
05/11/2024 05/11/2025 93H01759 Xe Tải

167 XT7024003511
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN
05/11/2024 05/11/2025 93H01681 Xe Tải

168 5696/2024 HTX NN TM DV MÃ ĐÀ 05/11/2024 05/11/2025 60C22156 Xe Tải



169 5699/2024 HTX NN TM DV MÃ ĐÀ 05/11/2024 05/11/2025 60C22033 Xe Tải

170 1872HĐ/2024
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
05/11/2024 05/11/2025 49F00518 Xe Hợp đồng

171 5702/2024 HTX NN TM DV MÃ ĐÀ 05/11/2024 05/11/2025 60C24776 Xe Tải

172 5703/2024 HTX NN TM DV MÃ ĐÀ 05/11/2024 05/11/2025 60C24791 Xe Tải

173 5704/2024 HTX NN TM DV MÃ ĐÀ 05/11/2024 05/11/2025 60C21482 Xe Tải

174 XT7525003293
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI ĐỒNG TIẾN
05/05/2025 05/11/2025 60H00161 Xe Tải

175 XT7023002796 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SỐ 1 06/11/2023 06/11/2025 93C02359 Xe Tải

176 XT7023002797 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SỐ 1 06/11/2023 06/11/2025 93C04312 Xe Tải

177 3313/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ HỖ 

TRỢ VẬN TẢI XUÂN LỘC
06/11/2023 06/11/2025 86C09594 Xe Tải

178 3293/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C17314 Xe Tải

179 3294/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C17543 Xe Tải

180 3296/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C39642 Xe Tải

181 3297/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C41418 Xe Tải

182 3298/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C41959 Xe Tải

183 3299/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C42511 Xe Tải

184 3300/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C42634 Xe Tải

185 3301/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C42973 Xe Tải

186 3302/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C45784 Xe Tải

187 3303/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C45914 Xe Tải

188 3304/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C49506 Xe Tải



189 3305/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C52163 Xe Tải

190 3306/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C53749 Xe Tải

191 3307/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C55792 Xe Tải

192 3308/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 63C10169 Xe Tải

193 3310/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 72C07429 Xe Tải

194 3311/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 72C11243 Xe Tải

195 3312/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 72C11495 Xe Tải

196 3314/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C18724 Xe Tải

197 3317/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C24822 Xe Tải

198 3318/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C34447 Xe Tải

199 3319/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C35438 Xe Tải

200 3320/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C45719 Xe Tải

201 3321/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C49671 Xe Tải

202 1606HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60B02820 Xe Hợp đồng

203 3323/2023
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THỐNG NHẤT
06/11/2023 06/11/2025 60H09614 Xe Tải

204 3325/2023
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÒA PHÁT
06/11/2023 06/11/2025 50H14992 Xe Tải

205 3326/2023
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÒA PHÁT
06/11/2023 06/11/2025 50H14996 Xe Tải

206 3327/2023
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÒA PHÁT
06/11/2023 06/11/2025 50H14826 Xe Tải

207 3328/2023
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÒA PHÁT
06/11/2023 06/11/2025 50H14796 Xe Tải



208 3329/2023
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÒA PHÁT
06/11/2023 06/11/2025 60C51388 Xe Tải

209 3331/2023
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÒA PHÁT
06/11/2023 06/11/2025 60C09000 Xe Tải

210 652CT/2023
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
06/11/2023 06/11/2025 77H04945 Xe Container

211 3341/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C23182 Xe Tải

212 3342/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C23208 Xe Tải

213 3343/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C24535 Xe Tải

214 3345/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C32894 Xe Tải

215 3346/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C36660 Xe Tải

216 3347/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C43186 Xe Tải

217 3349/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C47482 Xe Tải

218 3350/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C48281 Xe Tải

219 3351/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C48687 Xe Tải

220 3352/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C52607 Xe Tải

221 3353/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60S6025 Xe Tải

222 3355/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C43396 Xe Tải

223 3356/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C50580 Xe Tải

224 3357/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C54054 Xe Tải

225 3358/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60H00557 Xe Tải

226 3359/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60H00698 Xe Tải

227 3360/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60H00716 Xe Tải

228 1614HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60B06037 Xe Hợp đồng

229 1615HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 72B00660 Xe Hợp đồng

230 1616HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 72B02065 Xe Hợp đồng



231 654CT/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C21392 Xe Container

232 655CT/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C24122 Xe Container

233 656CT/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C33336 Xe Container

234 657CT/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C34146 Xe Container

235 658CT/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C34275 Xe Container

236 659CT/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C34636 Xe Container

237 660CT/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C35120 Xe Container

238 661CT/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
06/11/2023 06/11/2025 60C47872 Xe Container

239 3337/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
06/11/2023 06/11/2025 81H01562 Xe Tải

240 22695/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI ĐỒNG TIẾN
06/11/2023 06/11/2025 60C22695 Xe Tải

241 3363/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI ĐỒNG TIẾN
06/11/2023 06/11/2025 60C46961 Xe Tải

242 XT7024003521
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
06/11/2024 06/11/2025 76H01493 Xe Tải

243 XT7024003523
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
06/11/2024 06/11/2025 54Z5397 Xe Tải

244 XT7024003528
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ĐỒNG TIẾN
06/11/2024 06/11/2025 93H00148 Xe Tải

245 XT7024003531
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VẠN 

PHÚC
06/11/2024 06/11/2025 93H01829 Xe Tải

246 XT7024003533
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VẠN 

PHÚC
06/11/2024 06/11/2025 93H05491 Xe Tải

247 XT7024003534
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VẠN 

PHÚC
06/11/2024 06/11/2025 93H02841 Xe Tải

248 0196.24.CĐ.ĐNAI
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI ĐỒNG TIẾN
06/11/2024 06/11/2025 60H12780

Xe chạy tuyến 

cố định

249 5709/2024 HTX NN TM DV MÃ ĐÀ 06/11/2024 06/11/2025 60C21203 Xe Tải

250 XT7024003523
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
06/11/2024 06/11/2025 54Z5397 Xe Tải

251 XT7024003521
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
06/11/2024 06/11/2025 76H01493 Xe Tải

252 1117HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60B02150 Xe Hợp đồng



253 1118HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60F01215 Xe Hợp đồng

254 3313/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60C32238 Xe Tải

255 1120HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 51B05622 Xe Hợp đồng

256 895CT/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60C50829 Xe Container

257 896CT/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60C51024 Xe Container

258 897CT/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60C51122 Xe Container

259 901CT/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 51D61566 Xe Container

260 3321/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60C24446 Xe Tải

261 3323/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60C18582 Xe Tải

262 3324/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60C35477 Xe Tải

263 3331/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60C49983 Xe Tải

264 3333/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60C18011 Xe Tải

265 1139HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60B03564 Xe Hợp đồng

266 1140HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60B02704 Xe Hợp đồng

267 1141HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60B01041 Xe Hợp đồng

268 1143HĐ/2022
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2022 07/11/2025 60B00501 Xe Hợp đồng

269 3366/2023
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

VĨNH CỬU
07/11/2023 07/11/2025 81C12146 Xe Tải

270 1622HĐ/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI Ô TÔ ĐỊNH QUÁN
07/11/2023 07/11/2025 51B06722 Xe Hợp đồng

271 1619HĐ/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
07/11/2023 07/11/2025 60B02539 Xe Hợp đồng

272 3368/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
07/11/2023 07/11/2025 51D05002 Xe Tải

273 3370/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
07/11/2023 07/11/2025 60C19260 Xe Tải



274 3372/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
07/11/2023 07/11/2025 60C25229 Xe Tải

275 3373/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
07/11/2023 07/11/2025 60C26257 Xe Tải

276 3374/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
07/11/2023 07/11/2025 60C34586 Xe Tải

277 3375/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
07/11/2023 07/11/2025 60C37203 Xe Tải

278 3376/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
07/11/2023 07/11/2025 60C40288 Xe Tải

279 3378/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
07/11/2023 07/11/2025 60H00562 Xe Tải

280 3379/2023
HTX TMDV VẬN TẢI NHƠN 

TRẠCH
07/11/2023 07/11/2025 60H00670 Xe Tải

281 3384/2023
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI MIỀN NAM
07/11/2023 07/11/2025 67C14139 Xe Tải

282 CO7024000473
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
13/10/2024 07/11/2025 93G00087 Xe Container

283 XT7024003538
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SONG LONG
07/11/2024 07/11/2025 61H9654 Xe Tải

284 XT7024003540
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VẠN 

PHÚC
07/11/2024 07/11/2025 93H01575 Xe Tải

285 XT7024003542
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
07/11/2024 07/11/2025 93H03397 Xe Tải

286 1886HĐ/2024
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI Ô TÔ ĐỊNH QUÁN
07/11/2024 07/11/2025 60H15473 Xe Hợp đồng

287 1186CT/2024
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI ĐỒNG TIẾN
07/11/2024 07/11/2025 60H20561 Xe Container

288 5715/2024 HTX NN TM DV MÃ ĐÀ 07/11/2024 07/11/2025 60C23453 Xe Tải

289 1904HĐ/2024
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
07/11/2024 07/11/2025 50H64576 Xe Hợp đồng

290 5722/2024
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHƯƠNG LÂM
07/11/2024 07/11/2025 60E01133 Xe Tải

291 5717/2024
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI THIÊN PHÁT
07/11/2024 07/11/2025 60C02713 Xe Tải

292 XT7024002548
HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH 

GPS
31/07/2024 08/11/2025 50H08614 Xe Tải


